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(2,5điểm)
	a. Thì (kỳ; cycle): là một phần của chu trình công tác, ứng với thời gian đó piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.
b. Điểm chết: là điểm tột cùng của piston trong xylanh mà tại đó piston thay đổi hướng chuyển động. Tại điểm chết, lực tác dụng lên piston có lớn đến mấy đi nữa thì piston cũng không di chuyển. 

        Trong động cơ đốt trong có hai điểm chết:
· Điểm chết trên (Top Dead Center= TDC)
· Điểm chết dưới (Bottom Dead Center= BDC). 
c. Khoảng chạy (hành trình) (S): là khoảng cách giữa hai điểm chết.
d. Đường kính xy lanh (D): là kích thước đo được bên trong lòng xylanh.
e. Thể tích buồng đốt (Vc): là thể tích được giới hạn bởi thành xy lanh, nắp máy và đỉnh piston khi piston ở ĐCT 

f. Thể tích làm việc (Vh ): là thể tích được giới hạn bởi mặt cắt của ĐCT, ĐCD và thành xylanh .

                               Vh =
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g. Thể tích toàn phần (Va): là tổng của thể tích buồng đốt và thể tích
 làm việc.


                             Va = Vh + Vc


h. Tỉ số nén ((): 
                                             ( = 
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Tỉ số nén là một thông số quan trọng, nó có một ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình làm việc của động cơ, nó ảnh hưởng rất nhiều đến các thông số khác.

k. Quá trình công tác: là tổng số tất cả những biến đổi xảy ra với môi chất công tác trong xylanh động cơ.

Quá trình công tác gồm nhiều bộ phận riêng rẽ (VD: hút, nén cháy - giãn nở, thải) cái nọ kế tiếp cái kia theo một trật tự nhất định và được lặp đi lặp lại có tính chu kỳ.

1. Chu trình  công tác (chu kỳ): là sự thay đổi của môi chất công tác trong xylanh động cơ Chu kỳ của chu trình công tác đặc trưng bằng số hành trình của piston cần thiết để thực hiện chu trình đó (sinh công).
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	Câu 2 

(2,0điểm)
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Piston đi từ ĐCT xuống điểm ĐCD, van nạp mở, van thải đóng. Khi piston đi xuống tạo ra một áp thấp bên trong xylanh (thấp hơn áp suất khí trời khoảng 0,1- 0,2 kg/cm2) do đó hỗn hợp hoà khí (gồm xăng và không khí đã được hoà trộn) được hút vào trong xylanh qua đường xúpáp hút. Góc quay trục khuỷu từ 0-1800.
	(1,0 điểm)
(1,0 điểm)


	Câu 3

(2,0điểm)
	[image: image4.png]



Điện áp ắcquy được cung cấp trực tiếp tới kim phun qua công tắc máy IG. Khi transistor trong ECU mở thì có dòng điện chạy qua chân No.10 và chân No.20 đến E.01, E.02, trong khi transistor mở dòng điện chạy qua kim phun xăng được phun ra.
	(1,0 điểm)
(1,0 điểm)

	Câu 4
(2,0điểm)
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Công dụng: 

Dùng để xác định nhiệt độ nước làm mát, cũng chính là nhiệt độ động cơ, có cấu tạo là một điện trở nhiệt (thermistor) hay là một diode.
Cấu tạo: 

Thường là một trụ rỗng có ren ngoài, bên trong có gắn một điện trở bán dẫn, có hệ số nhiệt trở âm (NTC – Negative temperature co – efficient). Khi nhiệt độ tăng, điện trở giảm và ngược lại. Thường giắc nối có màu xanh lá cây.
Ở động cơ làm mát bằng nước, cảm biến được gắn ở thân máy, gần bọng nước làm mát. Ở một số động cơ, cảm biến được gắn ở nắp máy.
Nguyên lý làm việc:

Khi nhiệt độ động cơ thấp, giá trị điện trở cao, khi nhiệt độ động cơ cao, giá trị điện trở thấp. Giá trị này sẽ báo về cho ECU biết, từ đó ECU biết động cơ đang nóng hay lạnh để điều chỉnh lượng phun xăng cho thích hợp.
	(1,0 điểm)
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)

	Câu 5
(1,5điểm)

	a) NP: tên nhà sản xuất, NP là của hãng Diesel Kiki
b) VE: loại bơm phân phối
c) 4: số xy lanh
d) 10: đường kính của piston bơm (mm)
e) F: bộ điều tốc cơ khí
f) 2500: số vòng quay điều chỉnh của bộ điều tốc (có tác dụng)
g) A: kí hiệu thiết kế 
h) R: Chiều quay của piston bơm
R : quay cùng chiều kim đồng hồ

L : quay ngược chiều kim đồng hồ

i) NP15 : số loạt sản xuất 
	(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)

	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)
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Nguyên lý làm việc:

Piston đi từ ÐCT xuống ÐCD tạo ra một áp thấp, van nạp mở, van thoát đóng , không khí lọc sạch được hút vào lòng xylanh. Khi piston xuống tới ĐCD van nạp đóng lại. Góc quay trục khuỷu từ 0-1800.
	(1,0 điểm)
(1,0 điểm)

	Câu 2 

(2,0 điểm)
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	(0,5 điểm)
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	Câu 3  (2,5 điểm)
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Nguyên lý làm việc:

Khi động cơ quay, dòng điện chạy từ cực ST của khóa điện (công tắc máy) đến cuộn dây L2 của rờle mở mạch, sau đó về mass.

Do đó, rờle mở mạch bật và kết quả là dòng điện chạy đến bơm xăng. Cùng lúc đó tấm đo trong cảm biến đo lưu lượng khí cũng được mở bởi dòng khí nạp, và công tắc bơm xăng cũng nằm trong cảm biến lưu lượng khí bật lên làm cho dòng điện chạy qua cuộn L1. Rờle này bật trong suốt quá trình hoạt động của động cơ. 
Điện trờ R và tụ điện C trong rờle mở mạch, mục đích ngăn không cho tiếp điểm mở ra, thậm chí khi dòng điện qua cuộn dây L1 giảm xuống do sự giảm đột ngột lượng khí nạp. Nó cũng co tác dụng hút tia lửa điện để bảo vệ tiếp điểm.
	(1,5 điểm)
(0,25 điểm)

(0,5 điểm)

(0,25 điểm)

	Câu 4

(2,0.điểm)
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Công dụng: Cảm biến nhiệt độ khí nạp dùng để xác định nhiệt độ không khí nạp. 
Cấu tạo: Giống như cảm biến nhiệt độ nước làm mát, nó gồm một điện trở được gắn trong bộ đo gió hoặc trên đường ống nạp.
Nguyên lý làm việc: Tỉ trọng của không khí thay đổi theo nhiệt độ. Nếu nhiệt độ không khí cao, hàm lượng oxy trong không khí thấp. Khi nhiệt độ không khí thấp, hàm lượng oxy trong không khí tăng. Trong các hệ thống điều khiển phun xăng điện tử (trừ loại LH – Jetronic với bộ đo gió kiểu dây nhiệt) lưu lượng không khí được đo bởi các bộ đo gió khác nhau chủ yếu được tính bằng thể tích. Vì vậy, khối lượng không khí sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ khí nạp. Đối với các hệ thống phun xăng đo lưu lượng gió bằng thể tích, ECU xem 200C là nhiệt độ chuẩn, nếu nhiệt độ không khí nạp lớn hơn 200C thì ECU sẽ điều khiển giảm lượng phun; ngược lại nhiệt độ khí nạp nhỏ hơn 200C thì ECU sẽ điều khiển tăng lượng phun xăng. Với phương pháp này, tỉ lệ hỗn hợp hòa khí sẽ được đảm bảo theo nhiệt độ môi trường.
	(0,75 điểm)

(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
(0,75 điểm)

	Câu 5
(1,5điểm)

	j) NP: tên nhà sản xuất, NP là của hãng Diesel Kiki
k) VE: loại bơm phân phối
l) 4: số xy lanh
m) 10: đường kính của piston bơm (mm)
n) F: bộ điều tốc cơ khí
o) 2500: số vòng quay điều chỉnh của bộ điều tốc (có tác dụng)
p) A: kí hiệu thiết kế 
q) R: Chiều quay của piston bơm
R : quay cùng chiều kim đồng hồ

L : quay ngược chiều kim đồng hồ

r) NP15 : số loạt sản xuất 
	(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)

	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)
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ĐỀ SỐ: 01





Vh: thể tích làm việc


D: Đường kính xylanh


S: Khoảng chạy của piston


I: số xylanh





Vh: Thể tích làm việc (Cm3)


Va: Thể tích toàn phần (Cm3)


Vc: Thể tích buồng đốt (Cm3)





ĐỀ SỐ: 02
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